
Thông tin sản phẩm 

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do việc nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm liên tục. Tất cả các khuyến nghị hoặc gợi ý đều không có sự đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng 
tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào, bất kể nguyên nhân, phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng thông tin 
như vậy, cũng như chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về việc miễn trừ khỏi vi phạm bằng sáng chế. 
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Idemitsu Multi-Vehicle CVTF  
 
 

Mô tả sản phẩm: 

Idemitsu Multi-Vehicle CVTF là dầu hộp số vô cấp (CVT) tiên tiến, phù hợp cho tất cả các loại hộp 
số CVT hiện đại. Sản phẩm này được pha chế đặc biệt từ dầu gốc hydrocracked chất lượng cao và 
các phụ gia khác nhau giúp tăng cường khả năng chuyển số êm ái và chính xác trong điều kiện làm 
việc khắc nghiệt. 

 

Ứng dụng: 
 

Khuyến nghị sử dụng cho tất cả các hộp số vô cấp hiện đại, đặc biệt là các dòng xe Nhật Bản. 
 

Đặc tính: 
 

- Dầu hộp số vô cấp siêu bền. 
- Bảo vệ vượt trội chống mài mòn sớm các bộ phận chuyển động. 
- Hiệu suất và khả năng bảo vệ tuyệt vời ở nhiệt độ và tải trọng cao 

 
Tương thích với: 
• Amix CVT Fluid-DC, CVT Fluid TC / FE, CVT Fluid NS-1 / NS-2 / NS-3, CVTF 3320, Dia-
Queen CVTF J1 / J4, ECVT Fluid / i-CVT Fluid / i-CVT Fluid FG, SCVT Fluid / CVT Fluid 
Green-1 / Green IV / Green 2, Matic Fluid D 
 
Đóng gói: 
6 x 4 Lít Carton 
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Thông số kỹ thuật Idemitsu Multi-Vehicle CVTF  

 

 
ASTM 

METHOD 

 

Màu sắc (bề ngoài)  Xanh 

Tỷ trọng 15 oC  g/cm³ D-4052 0.8519 

Điểm chớp cháy (COC) oC D-92 200 

Độ nhớt, cSt @ 40 oC 

                      @ 100 oC 

D-445 

D-445 

31.10 

6.950 

BF Độ nhớt mPa-s @ -40 oC D-2983 12,760 

Chỉ số độ nhớt 

Điểm đông đặc oC 

D-2270 

D-6749 

196 

-40 

TAN (mgKOH/g) D-664 1.13 

Tạo bọt @ 93.5oC (ml) D-892 20-0 
 


